PHỤ LỤC 01: Danh mục thẩm định giá máy tính 

 ( Kèm theo Yêu cầu báo phí số 7223/YCBP-BVĐKBN2 ngày 16/09/2025)

	STT
	Tên thiết bị
	Loại tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Năm đưa bảo vào sử dụng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Lý do đề nghị
	Ghi chú

	1
	Máy tính đồng bộ HP
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	14.400.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	2
	Máy tính ĐNA (bộ)
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	2.912.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	3
	Máy tính ĐNA (bộ)
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.400.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	4
	Máy tính HP cá nhân để bàn TTUB
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2013
	15.400.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	5
	Máy vi tính để bàn
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	14.220.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	6
	Máy vi tính để bàn
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	14.220.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	7
	Máy tính đồng bộ FPT Elead P199i
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	11.407.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	8
	Máy vi tính để bàn
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	14.220.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	9
	Máy vi tính để bàn Dell đồng bộ
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	14.220.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	10
	Máy tính Dell 
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	14.220.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	11
	Máy vi tính để bàn CMS X-media
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	1.876.115
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	12
	Máy vi tính để bàn
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	1.876.115
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	13
	Bộ máy vi tính Dell + lưu điện
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Bộ
	1
	2018
	20.800.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	14
	Máy tính đồng bộ
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	14.400.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	15
	Máy tính đồng bộ
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	14.400.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	16
	Bộ máy tính Hp nhỏ
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Bộ
	1
	2016
	14.400.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	17
	Bộ máy vi tính để bàn
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Bộ
	1
	2016
	5.712.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	18
	Bộ máy vi tính để bàn ĐNA màn Samsung
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Bộ
	1
	2016
	4.008.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	19
	Máy vi tính để bàn đồng bộ Dell
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2014
	11.426.800
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	20
	Máy vi tính để bàn đồng bộ Dell
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2014
	11.426.800
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	21
	Máy tính đồng bộ FPT Elead P199i
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	11.407.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	22
	Máy tính đồng bộ FPT Elead P199i
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	11.407.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	23
	Máy vi tính để bàn FPT Elead P268S
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2018
	14.810.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	24
	Máy vi tính để bàn FPT Elead P268S
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2018
	14.810.000
	0
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	

	Tổng cộng
	Cái
	24
	
	273.378.830
	
	
	


PHỤ LỤC 02: Danh mục thẩm định giá máy in
  ( Kèm theo Yêu cầu báo phí số 7223/YCBP-BVĐKBN2 ngày 16/09/2025)

	STT
	Tên thiết bị
	Loại tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Năm đưa bảo vào sử dụng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Lý do đề nghị
	Ghi chú

	1
	Máy in canon LBP 226DW (Canon/Philippines)
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	9.493.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	2
	Máy in canon LBP 226DW (Canon/Philippines)
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	9.493.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	3
	Máy in Canon 3300 (in 2 mặt)
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	2.927.760
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	4
	Máy in Canon LBP 214DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2018
	9.855.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	5
	Máy in Canon LBP 214DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2018
	9.855.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	6
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	7
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	8
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	9
	Máy in canon TTUB
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2015
	7.450.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	10
	Máy in canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	6.930.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	11
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	12
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	13
	Máy in phun màu L805
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2019
	7.290.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	14
	Máy in canon 2900
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	3.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	15
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	16
	Máy in màu Epson T60
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	5.750.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	17
	Máy in phun màu L805
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2019
	7.290.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	18
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2015
	7.450.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	19
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2015
	7.450.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	20
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	2.927.760
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	21
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	2.927.760
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	22
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	2.927.760
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	23
	Máy in canon 2900
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	3.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	24
	Máy in canon 2900
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	3.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	25
	Máy in canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	6.930.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	26
	Máy in canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	27
	Máy in đa năng Canon MF
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2015
	7.450.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	28
	Máy in Canon LBP
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2018
	5.000.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	29
	Máy in brother DCP-B7535DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2019
	9.850.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	30
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	31
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	32
	Máy in màu Epson T60
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	5.750.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	33
	Máy in canon 2900
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	3.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	34
	Máy in canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.010.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	35
	Máy in canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.010.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	36
	Máy in phun màu L805
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2019
	7.290.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	37
	Máy in canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	6.930.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	38
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	39
	Máy in Canon LBP 214DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2018
	9.855.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	40
	Máy in canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	41
	Máy in canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	42
	Máy in laser canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	43
	Máy in canon TTUB
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2015
	7.450.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	44
	Máy in canon 2900
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	3.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	45
	Máy in canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.010.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	46
	Máy in brother DCP-B7535DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2020
	9.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	47
	Máy in đa năng Brother MFC-B7715DW (Việt Nam)
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2022
	9.100.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	48
	Máy in laser
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	49
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	50
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	51
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	6.930.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	52
	Máy in Canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	6.930.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	53
	Máy in Canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	6.930.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	54
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	3.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	55
	
Máy in canon 2900
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	3.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	56
	
Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	57
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	58
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	59
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	60
	Máy in Canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	61
	
Máy in Canon 2900
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2015
	2.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	62
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	63
	Máy in Canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	64
	Máy in Canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	65
	Máy in Canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	66
	Máy in Canon LBP 214DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2018
	9.855.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	67
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	68
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	69
	Máy in laser
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	70
	Máy in Canon
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	71
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	72
	Máy in Canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	73
	Máy in Canon 252 DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2017
	5.877.878
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	74
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	75
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	76
	Máy in Brother DCP-B7535DW
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2020
	9.800.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	77
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	78
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	79
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	80
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	81
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	82
	Máy in laser Canon 3300
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	Cái
	1
	2016
	4.900.000
	-
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Công cụ dụng cụ

	Tổng cộng
	Cái
	82
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